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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP04/09/2002ĐứcNguyễn Ninh5072001041

HP07/04/2002DuyNguyễn Ngọc5072003882

HP19/04/2002DuyTrần Nhựt5072001833

HP19/05/2002HòaTrần Đông5072002174

HP12/02/2002HồngNguyễn Thị Thu5072002995

HP19/03/2001HuyLưu Quốc5072001126

HP03/06/2002KhoaNguyễn Duy5072003117

HP16/01/1999LinhNguyễn Trần Tú5072004628

HP12/02/2002LinhNguyễn Văn5072003019

HP02/03/1999LinhPhạm Thị Mỹ50720017110

HP26/05/2000LộcNgô Văn50720045611

HP08/12/2002NghiChung Mỹ50720030212

HP24/11/2002NguyệtTrương Ngọc Minh50720014213

HP02/11/2002NhiPhạm Thị Ngọc50720015914

HP18/08/2002OanhNguyễn Thị Kiều50720016015

HP10/02/2002PhươngNguyễn Văn50720012016

HP04/10/2002QuíNguyễn Thị50720029817

HP20/10/2001ThảoTrịnh Trần Thanh50720036118

HP12/12/2000ThiệnNguyễn Hoàn50720017419

HP02/05/2001ThưNguyễn Anh50120046520

HP27/10/2002TiênNguyễn Thị Thủy50720020821

HP02/01/2001TrinhĐinh Thị Lan50720034722

HP19/07/2001TrúcMai Thanh50720031223

HP26/06/2001TrúcNguyễn Thị50720014124

HP19/06/2002TúĐinh Anh50120018725

HP20/05/2002TườngBùi Thị Mỹ50820018426

HP14/04/2002TuyềnNguyễn Thị Bích50720016127

HP25/06/1999VyNguyễn Thanh50720017328

HP10/07/2002XuânLê Ngọc Ánh50720042229

HP21/08/1999ÝTrần Thị Như50720009130

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 28/10/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 28/10/2020


